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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH      
VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 
Số: 13/2024/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-sua-doi-2020-so-63-2020-QH14-402074.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-sua-doi-2020-so-63-2020-QH14-402074.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-154-2020-ND-CP-sua-doi-34-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-154-2020-ND-CP-sua-doi-34-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-127-2007-nd-cp-huong-dan-luat-tieu-chuan-va-quy-chuan-ky-thuat-54148.aspx
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Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 
kiểm tra chuyên ngành. 

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quản 
lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Sau đây viết tắt là 
Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH như sau: 

“2. Nguyên tắc, trình tự, hồ sơ, xử lý hồ sơ công bố hợp quy, trách nhiệm của 
tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-28-2012-TT-BKHCN-Quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-02-2017-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-28-2012-TT-BKHCN-cong-bo-hop-chuan-hop-quy-350642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-28-2012-TT-BKHCN-Quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
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2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH như sau: 

“3. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội phải đăng ký bản công bố hợp quy tại  Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định 
tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật.” 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 5, Điều 6, khoản 1 Điều 13 và Phụ lục I của 
Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH. 

Điều 3. Thay thế Mẫu số 01, Mẫu số 02 của Phụ lục III ban hành kèm theo 
Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH bằng Mẫu số 01, Mẫu số 02 của Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2025. 

2. Các hồ sơ công bố hợp quy được tiếp nhận theo quy định tại Thông tư số 
26/2018/TT-BLĐTBXH trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

              Lê Văn Thanh 
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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BLĐTBXH  ngày 05 tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

Mẫu số 01. Sổ theo dõi đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa nhập khẩu.  

Mẫu số 02. Báo cáo về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  
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gày 26-12-2024 
Mẫu số 01 

SỔ THEO DÕI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG 
 SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 

STT 

Số đăng ký 
kiểm tra 

(kèm ngày, 
tháng, năm) 

Tên người  
nhập khẩu 

Địa chỉ người 
nhập khẩu 

Tên sản phẩm, 
hàng hoá  

nhập khẩu 
Số lượng  Ngày hoàn 

thiện hồ sơ 

1 
  

  
 

 

2 
  

  
 

 

3 
  

  
 

 

…. 
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Mẫu 02 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:…….………     ………, ngày…… tháng……. .năm….... 

 
BÁO CÁO 

Về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa  
 

I. Hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu  
1. Số lượng hồ sơ tiếp nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
2. Số lượng sản phẩm, hàng hoá đạt chất lượng nhập khẩu 
3. Số lượng sản phẩm, hàng hoá không đạt chất lượng nhập khẩu, biện pháp xử lý 
II. Hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lưu 

thông trên thị trường  
1. Các sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra (ghi rõ số lượng từng loại sản phẩm, 

hàng hóa). 
2. Số cơ sở được kiểm tra và địa bàn kiểm tra: 
3. Tình hình chất lượng, nhãn hàng hóa qua kiểm tra: 
4. Tình hình vi phạm, xử lý và một số vụ điển hình: 
- Số vụ vi phạm, xử lý: 
- Các hành vi vi phạm: 
- Một số vụ điển hình: (hàng hóa (số lượng, trị giá), nội dung vi phạm, hình 

thức và mức xử lý) 
5. Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về chất lượng và nhãn hàng hóa. 
III. Hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong 

sản xuất  
1. Các loại sản phẩm, hàng hóa đã kiểm tra (ghi rõ số lượng từng loại sản phẩm, 

hàng hóa); 
2. Số cơ sở được kiểm tra và địa bàn kiểm tra; 
3. Tình hình chất lượng sản phẩm qua kiểm tra; 
4. Tình hình vi phạm, xử lý và một số vụ điển hình: 
- Số vụ vi phạm, xử lý. 
- Các hành vi vi phạm. 
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- Một số vụ điển hình: Cơ sở vi phạm, loại sản phẩm (số lượng, trị giá), nội dung 
vi phạm, hình thức và mức xử lý. 

5. Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
IV. Hoạt động công bố hợp quy 
Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục công bố hợp quy 
 
V. Nhận xét đánh giá chung 

 
 

VI. Kiến nghị: 
 

Nơi nhận: 
- Cơ quan chủ quản (để báo cáo); 
- Lưu: VT, (… đơn vị soạn thảo). 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ GỬI THÔNG TƯ 
 
1. Vụ pháp chế 

2. Thanh tra Bộ 
 




